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CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ  

LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 03 năm 2023 

 

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVIII,  

NHIỆM KỲ 2023-2028 

  

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam; 

Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-CĐN ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Công 

đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam v/v tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới 

Đại hội lần thứ VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-

2028, 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm, nhiệm kỳ 

2017-2023 xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-

2028 về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu như sau: 

A. VỀ CẤU TẠO BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 

XVII, NHIỆM KỲ 2017-2023 

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2017-2023 

Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2023 đã bầu BCH Công đoàn 

với số lượng ủy viên là 9 người, trong đó có 05 đồng chí nữ. 

1. Về cơ cấu đại diện: 

- Khối phòng, ban chức năng: 06 đồng chí 

- Khối các đơn vị chuyên môn: 03 đồng chí 

2. Về cơ cấu phối hợp: 

- Nữ: 05, chiếm 56 % 

- Dân tộc ít người: 0, chiếm 0 % 

- Người ngoài Đảng: 2, chiếm 22 % 

- Độ tuổi: Dưới 40 t: 1; Từ 40 – 50t: 7; Trên 50t: 01 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 01 

+ Thạc sĩ: 05 

+ Đại học: 03 

 - Trình độ chính trị:  
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+ Cao cấp và cử nhân: 02 

+ Trung cấp: 05 

+ Sơ cấp: 02 

- Về số lượng: đến thời điểm hiện nay, số lượng ủy viên BCH có 9 đồng chí, 

trong đó: 05 đồng chí nữ 

3. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ: 

Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ hoạt động đều tay, năng nổ tích cực và có trách 

nhiệm với công việc, sáng tạo trong các hoạt động, mỗi đồng chí đều có thế mạnh 

và sở trường riêng, nói đi đôi với làm nên trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động công 

đoàn đạt được nhiều thành tích cao trong các mặt hoạt động. 

II. BAN THƯỜNG VỤ  

Tại Hội nghị BCH phiên thứ nhất đã bầu BTV Công đoàn Trường với số lượng 

ủy viên là 03 người, trong đó có 02 đồng chí nữ. 

 1. Về cơ cấu đại diện: 

- Khối phòng, ban chức năng: 02 đồng chí 

- Khối các đơn vị chuyên môn: 01 đồng chí 

2. Về cơ cấu phối hợp: 

- Nữ: 02, chiếm 66,67 % 

- Dân tộc ít người: 0, chiếm 0 % 

- Người ngoài Đảng: , chiếm 0% 

- Độ tuổi: Dưới 40 t: 0; Từ 40 – 50t: 02; Trên 50t: 01 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 01 

+ Thạc sĩ: 02 

+ Đại học: 0 

- Trình độ chính trị:  

+ Cao cấp và cử nhân: 02 

+ Trung cấp: 1 

+ Sơ cấp: 0 

 3. Về số lượng: đến thời điểm hiện nay, số lượng ủy viên BTV có 03 đồng 

chí, trong đó: 02 đồng chí nữ 

4. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Thường vụ nhiệm kỳ cũ: 

Ban thường vụ nhiệm kỳ cũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trực tiếp vừa 

chỉ đạo điều hành vừa vào cuộc tham gia tổ chức các hoạt động công đoàn, năng nổ, 

nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc, duy trì được khối đoàn kết thống 
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nhất trong BCH và công đoàn viên trong nhà trường, cùng nỗ lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ BCH trong suốt nhiệm kỳ 2017-2023. 

B.  PHƯƠNG HƯỚNG CẤU TẠO BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

TRƯỜNG KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2023-2028 

I. Mục tiêu, quan điểm, phương hướng cấu tạo BCH Công đoàn Trường 

Khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2023-2028 

1. Mục tiêu: Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực-Thực 

phẩm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các yếu tố; có bản lĩnh vững 

vàng, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, sức 

khỏe, uy tín để chỉ đạo hoạt động Công đoàn Trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ của tổ chức công đoàn; phối hợp với Ban Giám hiệu chăm lo đời sống cho cán bộ, 

CNVC, lao động, đoàn viên công đoàn và vận động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

2. Quan điểm: Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng và Nghị quyết số 03-NQ/BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng 

Liên đoàn lao động Việt Nam về “công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới”. 

3. Phương hướng cấu tạo:   

- BCH Công đoàn Trường Khóa XVIII gồm 07 ủy viên ; trong đó: 01 Chủ tịch, 

01 Phó Chủ tịch, 05 ủy viên. Cơ cấu đại diện Đảng ủy, Khối phòng ban chuyên môn, 

Giáo viên, kiêm một số chức danh trong BCH như: Tổ trưởng, Công tác tài chinh, nữ 

công...;   

- Ủy ban kiểm tra: 03 đồng chí; trong đó: 01 đồng chí UVBCH là Chủ nhiệm 

và 02 ủy viên. 

 II. Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy viên BCH  

 1. Tiêu chuẩn 

 Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp tiến 

tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành 

Công đoàn Trường Cao đẳng Lương Thực-Thực phẩm, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải 

đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng 

tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công 

đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có 

phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, 



4 
 

CNVC-LĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động. 

- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các Nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến 

thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công 

tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban chấp hành 

công đoàn. 

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung 

thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản 

vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng. 

 2. Điều kiện 

Người tham gia BCH Công đoàn ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn trên, cần 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đối với người tham gia lần đầu: còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 

một nhiệm kỳ đại hội CĐ tính đến thời điểm đại hội (60 tháng làm việc). 

- Đối với người tái cử: đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất ½ nhiệm kỳ 

(30 tháng làm việc). Trường hợp không đủ ½ nhiệm kỳ sẽ do Công đoàn cấp trên và 

cấp Ủy cùng cấp xem xét quyết định. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, 

quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn cấp trên chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để 

xem xét, quyết định. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Tự nguyện tham gia BCH. 

- Có sức khỏe, điều kiện tham gia các hoạt động của BCH. 

 III. Cơ cấu, số lượng ủy viên BCH Công đoàn Trường 

Hiện nay Công đoàn trường có 131 đoàn viên,  12 Tổ CĐ bộ phận. Số ủy 

viên BCH là 7 ủy viên. 

Dự kiến xây dựng BCH Công đoàn khóa mới gồm 07 ủy viên. 

 1. Cơ cấu 

 1.1. Cơ cấu đại diện: 03 

1.2. Cơ cấu kết hợp: 04 

 2. Số lượng ủy viên BCH phân bổ theo cơ cấu đại diện như sau: 

2.1. Khối phòng, ban chức năng: 04 đồng chí 

2.2. Khối các đơn vị chuyên môn: 03 đồng chí 
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Đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, tính đại diện giữa các CĐ bộ phận 

giữa BCH khóa cũ và khóa mới, tỷ lệ nữ, cán bộ quản lý, cấp ủy tham gia BCH khóa 

mới. 

- Thường trực Công đoàn trường gồm 02 đồng chí; Chủ tịch và Phó Chủ 

tịch. 

- Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trường gồm 03 đồng chí; trong đó 01 Chủ 

nhiệm, 02 uỷ viên. 

-  Cơ cấu nữ đại diện tham gia Ban Chấp hành khóa XVIII dự kiến ít nhất 

chiếm tỷ lệ >30%. 

- Tuổi bình quân dự kiến: < 50 tuổi 

C. QUY TRÌNH GIỚI THIỆU, CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH 

I. Một số vấn đề cần quán triệt trong giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn 

Trường khóa XVIII 

II. Quy trình giới thiệu, chuẩn bị nhân sự BCH gồm 05 bước sau đây: 

1. Bước 1: Chuẩn bị nhân sự  

- Thời gian: 7h30 ngày 15/2/2023 

+ Tiểu ban nhân sự; 

+ Ban Thường vụ Công đoàn Trường Khóa XVII. 

- Nội dung: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 kéo dài đến năm 

2023. Dự báo tình hình, bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và những 

năm tiếp theo. 

Căn cứ quy định của công đoàn cấp trên về công tác nhân sự đại hội, trên cơ sở 

rà soát nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch); căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công 

đoàn Trường, dự kiến giới thiệu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 07 đồng 

chí (có danh sách kèm theo) là những đồng chí diện tái cử và giới thiệu lần đầu; 

UBKT Công đoàn Trường là 03 đồng chí (có danh sách kèm theo). Tiểu ban Nhân 

sự báo cáo BTV định hướng chỉ đạo các tổ công đoàn và đưa ra lấy ý kiến giới thiệu 

tại hội nghị cán bộ chủ chốt. 

1.1. Nhân sự Ban Chấp hành 

a. Tái cử: 

1. Nguyễn Phúc Hiếu 

2. Phạm Thị Thanh Mai 

3. Trương Hoài Linh 

4. Nguyễn Sĩ Nho 

5. Nguyễn Như Anh Tuấn 
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6. Nguyễn Thị Hồng Quyên 

b. Tham gia lần đầu : 

1. Trần Thị Thu Giang 

2. Nguyễn Thị Ngọc Hương 

1.2. Nhân sự Ủy ban kiểm tra 

a. Nhân sự tái cử : 

1. Nguyễn Thị Tường Vân 

2. Nguyễn Thị Thái Vân 

b. Tham gia lần đầu : 

1. Phạm Thị Thanh Mai 

2. Bước 2:  Hội nghị cán bộ chủ chốt 

- Thời gian: 10 h ngày 15/2/2023 

- Thành phần:  

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Khóa XVII; 

+ Các Tổ trưởng công đoàn. 

- Nội dung: Lấy ý kiến nhân sự (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử 

và giới thiệu lần đầu đã được xem xét, thông qua ở bước 1, tổng số 16 đồng chí tham 

dự hội nghị. Kết quả như sau: 

2.1.  Nhân sự Ban Chấp hành 

a. Tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu trên 90% 

1. Nguyễn Phúc Hiếu  

2. Phạm Thị Thanh Mai   

3. Trương Hoài Linh   

4. Nguyễn Sĩ Nho    

5. Nguyễn Như Anh Tuấn 

6. Nguyễn Thị Hồng Quyên  

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Trần Thị Thu Giang   

2. Nguyễn Thị Ngọc Hương   

2.2. Nhân sự Ủy ban kiểm tra 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu trên 90% 

1. Nguyễn Thị Tường Vân  

2. Nguyễn Thị Thái Vân   

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ 100% 

    1. Phạm Thị Thanh Mai   
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3. Bước 3: Hội nghị Ban Chấp hành lần 1 

- Thời gian:  8h ngày 28/2/2023 

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Khóa 

XVII (8/9 đồng chí, vắng 1 do con ốm) 

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 2 thảo luận và giới 

thiệu nhân sự (bằng phiếu kín). Do có tình huống thay đổi cô Phạm Thị Thanh Mai có 

kế hoạch cá nhân xin rút và bổ sung thêm nhân sự lần đầu. kết quả như sau : 

3.1. Nhân sự Ban Chấp hành 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Phúc Hiếu    

2. Trương Hoài Linh    

3. Nguyễn Sĩ Nho    

4. Nguyễn Như Anh Tuấn   

5. Nguyễn Thị Hồng Quyên   

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Trần Thị Thu Giang   

2. Nguyễn Thị Ngọc Hương   

3. Bùi Thái Hằng     

3.2. Nhân sự Ủy ban kiểm tra 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Thị Tường Vân  

2. Nguyễn Thị Thái Vân   

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

    1. Bùi Thái Hằng   

4. Bước 4: Hội nghị Ban Thường vụ  

Thời gian: 10 h ngày 28/2/2023 

Thành phần: Ban Thường vụ 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở Bước 3, hội nghị đã thảo luận, xem xét, bỏ 

phiếu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu Ban chấp hành 

và nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2023-2028 để trình hội nghị Ban chấp hành (lần 2). 

4.1. Nhân sự Ban Chấp hành 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Phúc Hiếu   

2. Trương Hoài Linh    
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3. Nguyễn Sĩ Nho    

4. Nguyễn Như Anh Tuấn   

5. Nguyễn Thị Hồng Quyên  

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Trần Thị Thu Giang   

2. Nguyễn Thị Ngọc Hương   

3. Bùi Thái Hằng     

4.2. Nhân sự Ủy ban kiểm tra 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Thị Tường Vân  

2. Nguyễn Thị Thái Vân   

b. Tham gia lần đầu : 

    1. Bùi Thái Hằng    

 5. Bước 5: Hội nghị Ban Chấp hành lần 2  

- Thời gian: 15 h ngày 28/2/2023 

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường(vắng 1 đc 

lên lớp) 

 Nội dung : Bỏ phiếu chốt danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới 

gồm 08 đồng chí  (danh sách kèm theo); UBKT Công đoàn Trường là 03 đồng chí 

(có danh sách kèm theo). 

5.1. Nhân sự Ban Chấp hành 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Phúc Hiếu   

2. Trương Hoài Linh    

3. Nguyễn Sĩ Nho   

4. Nguyễn Như Anh Tuấn   

5. Nguyễn Thị Hồng Quyên  

b. Tham gia lần đầu: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Trần Thị Thu Giang  

2. Nguyễn Thị Ngọc Hương   

3. Bùi Thái Hằng    

5.2. Nhân sự Ủy ban kiểm tra 

a. Nhân sự tái cử: Đạt tỷ lệ giới thiệu 100% 

1. Nguyễn Thị Tường Vân  

2. Nguyễn Thị Thái Vân  

b. Tham gia lần đầu : 
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    1. Bùi Thái Hằng    

Trên đây là Đề án nhân sự BCH Công đoàn Trường khóa XVIII nhiệm kỳ 2023-

2028 mà BCH Công đoàn Trường khóa XVII xây dựng trình Công đoàn Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Đại hội xem xét quyết định. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- CĐ ngành (để báo cáo); 

- Lưu VPCĐTr:  

TM. TIỂU BAN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI 

CHỦ TỊCH – TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Tâm 

 


